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CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH ngày 31/12/2014 
của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

                                                ─────────────
Tên nghề:              Lắp điện cho máy sản xuất
Trình độ đào tạo:       Sơ cấp nghề.
Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề Lắp điện cho máy sản xuất
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 05
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề. 
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức: 

       
+ Trình bày được những kiến thức có liên quan về an toàn  điện, các dụng cụ đo;
 
+ Nhận biết được các ký hiệu về điện, ký hiệu các khí cụ điện;

+ Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng của các khí cụ điện đóng cắt, điều khiển thông dụng;

+ Trình bày được nguyên lý làm việc của các động cơ điện;

+ Trình bày được sơ đồ mạch điện, nguyên lý làm việc của một số mạch điện điều khiển máy sản xuất thông dụng.
- Kỹ năng:


+ Sử dụng được đồng hồ VOM;

+ Thực hiện được các phương pháp cấp cứu người bị điện giật;

+ Vẽ được sơ đồ nguyên lý của một số mạch điện điều khiển đơn giản;

+ Lắp đặt được mạng điện cho máy sản xuất của cơ sở sản xuất nhỏ;

+ Lắp được các mạch điện điều khiển cho máy sản xuất.

- Thái độ:

        
+ Cẩn thận sáng tạo, chịu khó học hỏi;
+ Đảm bảo an toàn về điện, tổ chức nơi làm việc linh hoạt.

2. Cơ hội việc làm: 


Sau khi học xong chương trình đào tạo sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất:
- Người học lắp đặt, sửa chữa đơn giản một số động cơ sử dụng trong sản xuất;
- Người học lắp đặt một mạng điện trong xưỡng sản xuất;

- Người học lắp đặt các mạch trang bị điện điều khiển máy sản xuất trong cơ sở sản xuất nhỏ.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:           
1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập: 12 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 380 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết mô đun và kiểm tra kết thúc khóa học: 20 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:  

- Thời gian học các mô đun đào tạo nghề: 380 giờ;
- Thời gian học lý thuyết: 95 giờ; Thời gian học thực hành: 285 giờ;
- Thời gian kiểm tra: 20 giờ.
III. DANH MỤC MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:   
	Mã 
MĐ
	Tên mô đun 
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	
	Các mô đun đào tạo nghề 
	
	
	
	

	MĐ 01
	An toàn điện
	20
	08
	10
	2

	MĐ 02
	Đo lường điện
	 45
	12
	31
	2

	MĐ 03
	Khí cụ điện
	 45
	15
	28
	2

	MĐ 04
	Lắp đặt mạng điện cho cơ sở sản xuất nhỏ
	90
	19
	69
	2

	MĐ 05
	Lắp đặt điện cho máy sản xuất.
	180
	36
	142
	2

	Ôn tập, kiểm tra kết thúc khóa học
	20
	5
	5
	10

	Tổng cộng
	400
	95
	285
	20


IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP: 

1. Hướng dẫn sử dụng danh mục các mô đun đào tạo nghề; thời gian, phân bố thời gian và chương trình cho mô đun đào tạo nghề:
Chương trình sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất gồm 05 mô đun (từ MĐ 01 đến MĐ 05) với thời gian thực học là 380 giờ, thực hiện 05 bài kiểm tra tích hợp cả kiến thức và kỹ năng (MĐ 01 đến MĐ 05). Phần ôn tập và bài kiểm tra kết thúc khóa học với tổng thời gian là 10 giờ.

Mô đun 01 được giảng dạy trước, làm nền tảng cho các mô đun đào tạo  nghề.

2. Hướng dẫn kiểm tra:
2.1.   Hướng dẫn kiểm tra kết thúc mô đun:

	Số TT
	Nội dung kiểm tra
	Hình thức

kiểm tra
	Thời gian

	MĐ 01
	- Cuối MĐ 01, học viên làm bài kiểm tra kết thúc môn học gồm các kiến thức, công việc tổng hợp về an toàn điện với nội dung do giáo viên chọn ra
	Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng 
	2 giờ

	MĐ 02
	- Cuối MĐ 02, học viên làm bài kiểm tra kết thúc, gồm các công việc liên quan đến đo lường điện
	Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng
	2 giờ

	MĐ 03
	- Cuối MĐ 03, học viên làm bài kiểm tra với nội dung bao gồm các loại khí cụ điện thông thường
	Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng
	2 giờ

	MĐ 04
	- Cuối MĐ 04, học viên làm bài kiểm tra với nội dung bao gồm lắp đặt mạng điện cho cơ sở sản xuất nhỏ
	Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng
	2 giờ

	MĐ 05
	- Cuối MĐ 05, học viên làm bài kiểm tra với nội dung bao gồm lắp đặt điện cho máy sản xuất
	Tích hợp cả kiến thức, kỹ năng
	2 giờ


 2.2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:
	Số TT
	Môn kiểm tra
	Hình thức kiểm tra
	Thời gian kiểm tra

	1
	- Lý thuyết nghề
	Viết
	90 phút

	2
	- Thực hành nghề
	Bài kiểm tra thực hành
	Không quá 02 giờ

	
	
	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: An toàn điện
Mã số môn đun: MĐ 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-SLĐTBXH
ngày    tháng    năm 201    của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
AN TOÀN ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 01
Thời gian mô đun: 20 giờ (Lý thuyết: 08giờ; thực hành: 10giờ; kiểm tra: 02giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun được học đầu tiên trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Mô đun bổ trợ những kiến thức về an toàn điện. Rèn luyện các phương pháp phòng tránh tai nạn điện, tách nạn nhân ra khỏi mạng điện và các phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện;

- Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật;
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động;.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Có được tính cẩn thận, chính xác và tác phong công nghiệp trong khi làm việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian.

	Số
TT
	Các bài trong mô đun
	Thời gian( giờ )

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người
	01
	01
	
	

	II
	Nguyên nhân gây ra tai nạn điện
	05
	03
	02
	

	III
	Các phương pháp sơ cấp cứu cho người bị điện giật 
	10
	03
	06
	01

	IV
	 Các biện pháp an toàn điện trong sản xuất công nghiệp
	04
	01
	02
	01

	Tổng cộng
	20
	08
	10
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra với nội dung tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết  
	Bài 1: Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người    Thời gian: 01 giờ


Mục tiêu:    

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người;
- An toàn cho người và thiết bị khi tiếp xúc với nguồn điện.
Nội dung
1. Điện trở của cơ thể người



                
2. Trị số dòng điện giật. 

3. Thời gian dòng điện giật. 

4. Đường đi của dòng điện giật. 

5. Tần số của dòng điện giật. 

6. Điện áp cho phép. 

	Bài 2: Nguyên nhân gây ra tai nạn điện                                Thời gian:  05giờ


Mục tiêu:    

- Phân tích được chính xác các trường hợp gây nên tai nạn điện;
- An toàn cho người và thiết bị khi tiếp xúc với nguồn điện.

Nội dung

1. Chạm trực tiếp vào vật mang điện


                Thời gian: 01 giờ
2. Chạm vào vỏ thiết bị có điện rò 
Thời gian:  01giờ

3. Do phóng điện hồ quang
Thời gian:  01giờ
4. Do đi vào vùng có điện áp bước 
Thời gian:  02giờ
	Bài 3: Các phương pháp sơ cấp cứu cho người bị điện giật                                        

                                                                                                   Thời gian:  10giờ


Mục tiêu:    

- Cấp cứu nạn nhân bị tai nạn điện đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn;
- An toàn cho người và thiết bị khi tiếp xúc với nguồn điện.

Nội dung

1. Tách nạn nhân ra khỏi lưới điện


                Thời gian: 02 giờ
2. Hô hấp nhân tạo 
Thời gian:  04giờ

3. Xoa bóp tim ngoài lồng ngực
Thời gian:  03giờ
Kiểm tra
Thời gian: 01 giờ
	 Bài 4: Các biện pháp an toàn điện trong sản xuất công nghiệp               
                                                                                                   Thời gian:  04giờ


Mục tiêu:    

- Trình bày được  chính xác các biện pháp đảm bảo an toàn điện cho người;
- An toàn cho người và thiết bị khi tiếp xúc với nguồn điện.

Nội dung

1. Chống chạm vào các bộ phận mang điện

                Thời gian: 01 giờ
2. Chống chạm vào vỏ thiết bị có điện áp rò 
Thời gian:  01giờ

3. Nối đất bảo vệ an toàn cho người và thiết bị
Thời gian:  01giờ
Kiểm tra
Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN.
- Dụng cụ và trang thiết bị.

+ Các phương tiện cách điện tách nạn nhân khỏi khu vực có điện: ủng, gang tay, sào cách điện

+ Các loại vật tư y tế dùng cho sơ cứu: Bông, băng, gạc thưa, nẹp…
+ Bàn ghế chuyên dụng cho nghề điện.
- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp cả kiến thức và kỹ năng. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:


- Các yếu tố ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người.

- Cấp cứu người bị điện giật.


- Bảo vệ an toàn cho người khi tiếp xúc với nguồn điện.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun  này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:


- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy;
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn;
- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý, hướng dẫn và sửa sai cho học viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý.

- Các yếu tố ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người.

- Cấp cứu người bị điện giật.


- Bảo vệ an toàn cho người khi tiếp xúc với nguồn điện.

4. Tài liệu cần tham khảo.

- Giáo trình An toàn điện - Nguyễn Đình Thắng, Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - NXB Giáo Dục, 2002.

- Tiêu  chuẩn nhà nước: Ký hiệu điện; Ký hiệu xây dựng.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN 

     Tên mô đun: Đo lường điện
Mã số mô đun: MĐ 02
(Ban hành kèm theo quyết định số 11826 /QĐ-SLĐTBXH
ngày 31/12/2014  của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ) 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
ĐO LƯỜNG ĐIỆN
Mã số mô đun: MĐ 02
Thời gian mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 12giờ; thực hành 31giờ; kiểm tra:02giờ).

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun này học sau mô đun: An toàn điện, có thể học song song với các mô đun khác.
- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

           - Đo được các thông số và các đại lượng cơ bản của mạch điện.

           - Lắp đặt được các thiết bị đo các thông số mạch điện.

    - Sử dụng các loại máy đo để kiểm tra, phát hiện hư hỏng của thiết bị/hệ thống điện.


- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:   
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:   

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Đo các đại lượng điện cơ bản 
	22
	07
	14
	01

	2
	Sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng
	23
	08
	14
	01

	
	Cộng
	45
	15
	28
	02


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra với nội dung tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

   2. Nội dung chi tiết 
     Bài 1:  Đo các đại lượng điện cơ bản                                 Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu .
        - Đo, đọc chính xác trị số các đại lượng điện U, I, R, L, C, tần số, công suất và điện năng...

    - Sử dụng và bảo quản các loại thiết bị đo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Kiểm tra được điện trở cách điện của thiết bị.

- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung 
1. Đo các đại lượng dòng điện, điện áp.
Thời gian: 07 giờ
           1.1.  Đo dòng điện.

           1.2.  Đo điện áp

           1.3. Thực hành lắp đặt Vôn kế, Ampe kế. 

2. Đo các đại lượng RLC. 
Thời gian: 06 giờ
2.1. Đo điện trở
2.2. Đo điện cảm
2.3. Đo điện dung
3. Đo các đại lượng tần số, công suất, điện năng. 
Thời gian: 09 giờ
3.1. Đo tần số
3.2. Đo công suất
3.3. Đo điện năng
3.4. Thực hành lắp đặt tần số kế
3.5. Thực hành lắp đặt oát kế
3.6. Thực hành lắp đặt công tơ điện một pha
3.7. Thực hành lắp đặt công tơ điện ba pha

Kiểm tra







        Thời gian: 01 giờ
     Bài 2:  Sử dụng các loại dụng cụ đo thông dụng                 Thời gian: 23 giờ
Mục tiêu .

· Giải thích cấu tạo, nguyên lý tổng quát của các loại máy đo thông dụng như: VOM, Ampe kìm, M(...

· Sử dụng thành thạo các loại máy/thiết bị đo thông dụng để đo các thông số trong mạch/mạng điện.

· Bảo quản an toàn tuyệt đối các loại máy đo khi sử dụng cũng như lưu trữ.

Nội dung 
1. VOM.
Thời gian: 06 giờ
           1.1.  Tìm hiểu VOM.

           1.2.  Sử dụng VOM
           1.3. Thực hành đo các đại lượng bằng VOM 

2. Ampe kìm. 
Thời gian: 08 giờ
2.1. Cấu tạo của Ampe kìm
2.2. Sử dụng Ampe kìm
2.3. Thực hành đo đại lượng điện bằng Ampe kìm
3. Máy biến áp đo lường 
Thời gian: 08 giờ
3.1. Máy biến điện áp TU
3.2. Máy biến dòng điện TI
3.3. Thực hành lắp ráp mạch điện cho máy biến áp đo lường
Kiểm tra:







       Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu:
  Dây dẫn điện, điện trở các loại, cuộn dây các loại, tụ điện các loại.

- Dụng cụ và trang thiết bị:


+ Bộ dụng cụ đồ nghề điện cầm tay, bộ dụng cụ đồ nghề cơ khí cầm tay.


+ Các mô hình dàn trải hoặc thiết bị thật các loại thiết bị, đèn điện...

- Nguồn lực khác: 


+ PC, phần mềm chuyên dùng.


+ Projector, overhead.


+ Máy chiếu vật thể ba chiều.


+ Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DỤNG ĐÁNH GIÁ: 

- Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra:

- Nhận dạng, phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại, sử dụng đúng chức năng các thiết bị đo thông dụng.

- Đo các đại lượng điện cơ bản bằng các thiết bị đo.

- Lắp đặt mạch điện cho các thiết bị đo.

- Sử dụng một số thiết bị đo thông dụng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy trình độ sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           


- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại thiết bị, thao tác lắp đặt, sử dụng các loại thiết bị phổ thông.

- Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng lắp đặt thiết bị.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


- Công dụng, nguyên lý, cách sử dụng các thiết bị đo thông dụng...

- Kỹ năng lắp đặt, vận hành các thiết bị đo thông dụng.

· Dò tìm và phát hiện những hư hỏng của máy sản xuất nhờ đo các đại lượng.

4. Tài liệu cần tham khảo

· Kỹ thuật đo - Ngô Văn Ky, Trường Đại Học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.

· Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Ngô Diên Tập, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1997.

· Sửa chữa điện máy công nghiệp - Bùi Văn Yên, NXB Đà nẵng, 1998.

· Kỹ Thuật Điện - Đặng Văn Đào, NXB Giáo Dục, 1999.Giáo trình An toàn lao động - Nguyễn Thế Đạt, Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - NXB Giáo Dục, 2002.

· Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện - Nguyễn Văn Hoà, Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - NXB Giáo Dục, 2002.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Khí cụ điện
Mã số mô đun: MĐ 03
(Ban hành kèm theo quyết định số 11826 /QĐ-SLĐTBXH  

ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
KHÍ CỤ ĐIỆN

Mã số mô đun: MĐ 03
Thời gian mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15giờ; thực hành 28giờ; kiểm tra:02giờ).

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí:

+ Mô đun này học sau mô đun: An toàn điện, có thể học song song với các mô đun khác.
- Tính chất: Là mô đun bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho nghề Lắp điện cho máy sản xuất.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Nhận dạng và phân loại khí cụ điện.

· Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện.

· Sử dụng thành thạo các loại khí cụ điện.

· Tính chọn các loại khí cụ điện.

· Tháo lắp các loại khí cụ điện.

· Sửa chữa các loại khí cụ điện.

 III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:   
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:   

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra*

	1
	Khí cụ điện bảo vệ
	15
	04
	10
	1

	2
	Khí cụ điện đóng cắt
	10
	04
	06
	

	3
	Khí cụ điện điều khiển
	20
	07
	12
	1

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra với nội dung tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

   2. Nội dung chi tiết 
      Bài 1: Khí cụ điện bảo vệ  




       Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu .
· Nhận dạng, phân loại được các loại khí cụ điện thường dùng trong sản xuất, trong thiết bị.

· Giải thích tính năng, tác dụng của khí cụ điện trong mạch điện, thiết bị điện.

Nội dụng . 
1. Cầu chì                                                                                    Thời gian: 01 giờ.                                         
1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại                                                                                                                               
1.2. Tính chọn cầu chì.
1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

2. Áp tô mát. 
Thời gian: 05 giờ 
2.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại                                                                                                                               
2.2. Tính chọn áp tô mát.
2.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

3. Thiết bị chống rò.                                                                  Thời gian: 04 giờ
.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại                                                                                                                               
1.2. Tính chọn thiết bị chống rò.
1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

4. Rơ le nhiệt.                                                                             Thời gian: 04 giờ
.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại                                                                                                                               
1.2. Tính chọn rơle nhiệt.
1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

Kiểm tra







    Thời gian: 01 giờ

      Bài 2: Khí cụ điện đóng cắt.
 


    Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu .
· Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp;

· Sử dụng thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN ;

· Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể ;

· Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn..

Nội dụng . 
1. Cầu dao                                                                                   Thời gian: 02 giờ.                                         
1.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại                                                                                                                               
1.2. Tính chọn cầu dao.
1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

2. Công tắc và nút điều khiển. 
Thời gian: 06 giờ 
2.1. Công tắc hộp                                                                                                                               
2.2. Công tắc hành trình.
2.3. Nút điều khiển.

3. Dao cách ly.                                                                           Thời gian: 02 giờ
.1. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động và phân loại                                                                                                                               
1.2. Tính chọn thiết bị chống rò.
1.3. Hư hỏng và các nguyên nhân gây hư hỏng.

Bài 3: Khí cụ điện điều khiển  




       Thời gian: 20 giờ
Mục tiêu .

· Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong sinh hoạt và trong sản xuất;
· Sử dụng thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;
· Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể;
· Tháo lắp, phán đoán và sửa chữa hư hỏng các loại khí cụ điện điều khiển đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

Nội dụng . 
1. Rơ le điện từ, rơ le trung gian                                               Thời gian: 04 giờ.                                         
1.1. Công dụng, phân loại

1.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động
1.3. Những hư hỏng thường gặp
2. Rơ le thời gian. 
Thời gian: 04 giờ 
2.1. Công dụng, phân loại

2.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

2.3. Những hư hỏng thường gặp
3. Rơ le tốc độ                                                                             Thời gian: 03 giờ
3.1. Công dụng, phân loại

3.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

3.3. Những hư hỏng thường gặp
4. Công tắc tơ                                                                             Thời gian: 03 giờ
4.1. Công dụng, phân loại

4.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

4.3. Những hư hỏng thường gặp

 5. Rơ le nhiệt                                                                             Thời gian: 03 giờ
5.1. Công dụng, phân loại

5.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

5.3. Những hư hỏng thường gặp

6. Khởi động từ                                                                           Thời gian: 02 giờ
6.1. Công dụng, phân loại

6.2. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

6.3. Những hư hỏng thường gặp

Kiểm tra







       Thời gian: 01 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

- Bảng gắn các loại khí cụ điện.

- Dây dẫn điện.

- Đầu cốt các cỡ.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

- Bộ mô hình dàn trải các loại khí cụ điện hoạt động được (dùng cho học về cấu tạo và nguyên lý hoạt động). 

- Các loại khí cụ điện: rơle điện từ, rơle trung gian, rơle thời gian, rơle tốc độ, rơle nhiệt, công tắc tơ, khởi động từ (vật thực, hoạt động được):

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng. 
+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

+ Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DỤNG ĐÁNH GIÁ: 
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra:
· Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

· Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

· Lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

· Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

· Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           


+ Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Nên áp dụng phương pháp đàm thoại, ví dụ thực tế để học viên ghi nhớ kỹ hơn.

+ Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại thiết bị, thao tác lắp đặt, sử dụng các loại thiết bị phổ thông.

+ Cần lưu ý kỹ về các kỹ năng lắp đặt thiết bị, hệ thống.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

· Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

· Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

· Lắp đặt, sử dụng các khí cụ điện.

· Tháo lắp, kiểm tra thông số của các khí cụ điện.

· Xác định các hư hỏng, nguyên nhân gây ra hư hỏng. 
4. Tài liệu cần tham khảo

· Khí cụ điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa - Nguyễn Xuân Phú, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998.

· Vật liệu điện - Nguyễn Xuân Phú, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 1998.

· Kỹ Thuật điện - Đặng Văn Đào, NXB Giáo Dục, 1999.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lắp đặt mạng điện 
cho cở sở sản xuất nhỏ
Mã số mô đun: MĐ 04
(Ban hành kèm theo quyết định số 11826/QĐ-SLĐTBXH
ngày  31/12/2014 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ
Mã số mô đun: MĐ 04
Thời gian mô đun: 90giờ:(Lý thuyết: 19giờ; Thực hành: 69giờ; kiểm tra: 02 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun được thực hiện sau khi học viên đã hoàn thành: MĐ01: An toàn điện, có thể học song song với các mô đun khác.
- Tính chất:

Là mô đun bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho nghề Lắp điện cho máy sản xuất
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Lắp đặt được mạng điện cho cơ sở sản xuất nhỏ theo yêu cầu kỹ thuật.

- Lắp đặt được hệ thống điện chiếu sáng theo yêu cầu.

- Lắp đặt tủ phân phối/tủ động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Kỹ thuật lắp đặt đường dây tải điện
	05
	02
	02
	1

	2
	Xác định công suất tiêu thụ và tiết diện dây dẫn cấp điện cho máy sản xuất
	10
	03
	07
	

	3
	Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng
	45
	10
	35
	

	4
	Lắp đặt tủ phân phối.
	30
	04
	25
	1

	
	Cộng
	90
	19
	69
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra với nội dung tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Nội dung chi tiết của mô đun:

 Bài 1. Kỹ thuật lắp đặt đường dây tải điện                        Thời gian: 04 giờ
Mục tiêu: 

- Lắp đặt đường dây trên không theo qui định về an toàn lao động và an toàn điện;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung .

	1. Các khái niệm và yêu cầu kỹ thuật


2. Phương pháp lắp đặt đường dây trên cao 


3. Đưa đường dây vào vận hành.
Kiểm tra







 Thời gian: 01 giờ 

Bài 2. Xác định công suất tiêu thụ và tiết diện dây dẫn để cấp điện cho cơ sở sản xuất nhỏ (vài chụcKW)                                                     Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:    

- Trình bày được các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn máy;
- Áp dụng được các công thức tính toán cơ bản;
- Tính toán được công suất tiêu thụ trong cơ sở sản xuất;
- Chọn được các loại cáp điện, dây dẫn điện theo kinh nghiệm;
- Có được tính cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc.
Nội dung:
1. Các đại lượng cơ bản ghi trên nhãn thiết bị. 
Thời gian:  3 giờ
2.1. Công suất định mức (Pđm, Sđm)

2.2. Điện áp định mức (Uđm)

2.3. Dòng điện định mức (Iđm)

2.4. Công suất yêu cầu của phụ tải (Pyc)

2.5. Hệ số công suất (cosφ)                            
2. Các công thức tính toán cơ bản. 
Thời gian:  4 giờ

	3. Xác định tiết diện đây dẫn theo dòng điện phụ tải tính toán.
	Thời gian:  3giờ


Bài 3. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng                                  Thời gian: 45 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng;
- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ;
- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung: 


 
          
1. Các phương thức đi dây





   
2. Các kích thước trong lắp đặt điện và lựa chọn dây dẫn.             

3. Một số loại mạch cơ bản. 





  
Bài 4. Lắp đặt tủ phân phối                                                     Thời gian: 29 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo một số loại tủ phân phối trong sản xuất nhỏ.

- Lắp đặt được các tủ điện phân phối trong sản xuất nhỏ.

- Rèn luyện tính cẩn thẩn và tác phong công nghiệp.

Nội dung .

	1.Ký hiệu tủ phân phối thường dùng trong bản vẽ thiết kế điện.


2. Tủ điện phân phối.

2.1. Khái niệm.

2.2. Cấu tạo

2.3. Phân loại

3. Phương pháp đấu nối cáp điện. 

4. Những thiết bị cần có để thực hiện công việc. 


	5. Lắp đặt tủ điện phân phối.

	


5.1. Quy trình lắp.

5.2. Những sai hỏng thường gặp khi lắp đặt.
Kiểm tra







     Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện, cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.…
+ Các loại đèn chiếu sáng và thiết bị sản xuất đối với cơ sở sản xuất nhỏ.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

· Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.

· Bộ dụng cụ điện cầm tay.

· Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.

- Nguồn lực khác: 

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.
+ Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DỤNG ĐÁNH GIÁ: 

- Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

+ Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

+ Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

+ Thực hiện mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp.

+ Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề Lắp điện cho máy sản xuất
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung, mục tiêu của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực như: thuyết trình, trực quan, bài tập, tham quan cở sở sản xuất thực tế,...
- Giáo viên hướng dẫn nên thực hiện các thao tác mẫu trước khi giao bài tập cho người học luyện tập. Cần quan sát và điều chỉnh ngay những động tác sai và thừa trong quá trình luyện tập cho người học
- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa các dạng sơ đồ đấu dây mạng điện. Các bản vẽ thực tế để người học luyện tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

+ Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.

+ Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.

+ Thực hiện mạng điện chiếu sáng.

+ Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
4. Tài liệu cần tham khảo: 

- Hướng dần thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, Schneider Electric S.A, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2000.

- Cung cấp điện, Nguyễn Xuân Phú + Nguyễn Công Hiền + Nguyễn Bội Khuê, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1998.

- Thiết kế cấp điện, Ngô Hồng Quang + Vũ Văn Tẩm, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2001.

- Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện Xí nghiệp + Công nghiệp, Trần Thế Sang + Nguyễn Trọng Thắng, NXB Đà Nẵng 2001.

- Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị khí cụ điện, Nguyền Xuân Phú, NXB Giáo dục 1998.

- Nhà máy điện và trạm biến áp, Trịnh Hoàng Thám + Nguyễn Hữu Khái + Đào Quang Thạch + Lã Văn út + Phạm Văn Hoà + Đào Kim Thoa, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1996..

- Giáo trình lưới điện, Trần Nguyên Thái, NXB Quân đội nhân dân 1995.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lắp đặt điện cho máy sản xuất
Mã số mô đun: MĐ 05
 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 11826 /QĐ-SLĐTBXH
ngày 31/12/2014 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

LẮP ĐẶT ĐIỆN CHO MÁY SẢN XUẤT
Mã số mô đun: MĐ 05

Thời gian mô đun:180 giờ:(Lý thuyết: 36 giờ; thực hành: 142 giờ; kiểm tra: 2h)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Là mô đun khi học viên đã hoàn thành: MĐ01: An toàn điện, có thể học song song với các mô đun khác.
- Tính chất:


Mô đun này hình thành cho người học kỹ năng lắp các mạch điều khiển trong các máy sản xuất thường gặp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về một số khí cụ điện liên quan trong điều khiển và bảo vệ động cơ.
- Phân tích được các sơ đồ nguyên lý mạch điện điều khiển cho các máy sản xuất.
- Lắp một số mạch điều khiển động cơ trong các cơ sở sản xuất nhỏ.

- Có tác phong công nghiệp trong lao động, sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun

	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Phương pháp thể hiện sơ đồ mạch trang bị điện cho các máy sản xuất
	12
	2
	10
	

	2
	Lắp đặt điện cho máy khoan bàn
	22
	8
	14
	

	3
	Lắp đặt điện cho máy xay xát
	36
	6
	30
	

	4
	Lắp đặt điện cho máy cưa, máy bào
	40
	8
	31
	1

	5
	Lắp đặt điện cho máy đùn gạch Block
	70
	12
	57
	1

	
	Cộng
	180
	36
	142
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra với nội dung tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

Nội dung chi tiết của mô đun:

	Bài 1:  Phương pháp thể hiện sơ đồ mạch trang bị điện  Thời gian: 12 giờ


Mục tiêu: 
- Trình bày được phương pháp thể hiện sơ đồ mạch điện động lực và mạch điều khiển;
- Đọc hiểu được sơ đồ mạch điện
Nội dung .
1. Phương pháp thể hiện mạch động lực. 
Thời gian: 04 giờ
2. Phương pháp thể hiện mạch điều khiển. 
Thời gian: 04 giờ
3. Bảng ký hiệu các phần tử trong sơ đồ trang bị điện. 
Thời gian: 04 giờ
Bài 2. Lắp điện cho máy khoan bàn                                         Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:  
- Lắp được mạch điều khiển và mạch lực của máy khoan bàn;
- Trình bày được quy trình điều khiển;
- Phát hiện được hư hỏng và cách khắc phục;
- Rèn luyện tính cẩn thẩn và tác phong công nghiệp.

Nội dung .
 1. Các khí cụ điện để thực hiện. 
Thời gian: 04 giờ
 2. Sơ đồ mạch điện. 
Thời gian: 06 giờ
3. Quy trình điều khiển. 
Thời gian: 04 giờ
4. Những sai hỏng thường gặp, cách khắc phục. 
Thời gian: 08 giờ
	Bài 3.  Lắp đặt điện cho máy xay xát                                      Thời gian: 36 giờ


Mục tiêu:

- Lắp được mạch điều khiển và mạch lực của máy xay xát;

- Trình bày được quy trình điều khiển;

- Phát hiện được hư hỏng và cách khắc phục;
- Rèn luyện tính cẩn thẩn và tác phong công nghiệp.

Nội dung .

 1. Các khí cụ điện để thực hiện. 
Thời gian: 04 giờ
 2. Sơ đồ mạch điện. 
Thời gian: 10 giờ
3. Quy trình điều khiển. 
Thời gian: 06 giờ
4. Những sai hỏng thường gặp, cách khắc phục. 
                 Thời gian: 16 giờ
Bài 4. Lắp đặt điện cho máy cưa, máy bào                            Thời gian: 40 giờ                                                                            
Mục tiêu:

- Lắp được mạch điều khiển và mạch lực của máy xay xát;

- Trình bày được quy trình điều khiển;

- Phát hiện được hư hỏng và cách khắc phục;
- Rèn luyện tính cẩn thẩn và tác phong công nghiệp.

Nội dung .

 1. Các khí cụ điện để thực hiện. 
Thời gian: 04 giờ
 2. Sơ đồ mạch điện. 
Thời gian: 15 giờ
3. Quy trình điều khiển. 
Thời gian: 06 giờ
4. Những sai hỏng thường gặp, cách khắc phục. 
                 Thời gian: 14 giờ
Kiểm tra







       Thời gian: 01 giờ
 Bài 5. Lắp đặt điện cho máy đùn gạch Block                       Thời gian: 70 giờ
Mục tiêu:

- Lắp được mạch điều khiển và mạch lực của máy xay xát;

- Trình bày được quy trình điều khiển;

- Phát hiện được hư hỏng và cách khắc phục;
- Rèn luyện tính cẩn thẩn và tác phong công nghiệp.

Nội dung .

 1. Các khí cụ điện để thực hiện. 
Thời gian: 04 giờ
 2. Sơ đồ mạch điện. 
Thời gian: 15 giờ
3. Quy trình điều khiển. 
Thời gian: 06 giờ
4. Những sai hỏng thường gặp, cách khắc phục. 
                 Thời gian: 44 giờ
Kiểm tra







       Thời gian: 01 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu: 

+ Dây dẫn điện đơn 2x1,5; 2x2,5; 12/10; 16/10; 20/10.

+ Cáp điều khiển, động lực nhiều lõi.

+ Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.

+ Ống luồn dây định dạng được (ống ruột gà), dây nhựa buộc gút.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Phòng thực tập trang bị điện với các khí cụ điện cần thiết.

+ Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Bộ khởi động mềm động cơ ba pha.

+ Mô hình các mạch máy sản xuất.

 - Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector; Overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
· Lý thuyết:

· Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.

· Nguyên tắc kiểm tra, dò tìm, sửa chữa hư hỏng.

· Yêu cầu lắp đặt hệ thống điện cho các máy sản xuất.

· Thực hành: 

· Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).

· Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).

· Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp các mạch điện trên.

· Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:         

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp nghề 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung, mục tiêu của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực,  tích hợp (lý thuyêt và thực hành)

- Giáo viên hướng dẫn nên thực hiện các thao tác mẫu trước khi giao bài tập cho người học luyện tập. Cần quan sát và điều chỉnh ngay những động tác sai và thừa trong quá trình luyện tập cho người học
- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa các dạng sơ đồ đấu dây mạng điện. Và các bản vẽ thực tế để người học luyện tập
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
- Lắp đặt các tủ điểu khiển và động cơ điện môt pha, 3 pha cho các máy sản xuất.

- Lắp một số mạch điều khiển động cơ thông dụng.

4. Tài liệu cần tham khảo: 

· Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung - Vũ Quang Hồi - NXB Giáo dục 1996.

· Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện - Dịch giả Bùi Đình Tiếu - NXB Khoa học và Kỹ thuật  1979.

· Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại - Võ Hồng Căn; Phạm Thế Hựu - NXB Công nhân kỹ thuật 1982.

· Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4 - Nguyễn Đức Lợi - NXB Thống kê - 2001.

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
NGHỀ: LẮP ĐIỆN CHO MÁY SẢN XUẤT
(Theo Quyết định số 8355/QĐ-SLĐTBXH

 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

	1.
	Ông Trương Vĩnh  Tuấn
	Chủ nhiệm

	2.
	Ông Phan Thanh Bình
	Ủy viên

	3.
	Ông Phan Hồ  Bắc
	Ủy viên

	4.
	Ông Trần Xuân  Lập
	Ủy viên

	5.
	Ông Đoàn Công Tấn
	Ủy viên
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NGHỀ: LẮP ĐIỆN CHO MÁY SẢN XUẤT
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 ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
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	1
	Phạm Xuân Bình
	Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	Chủ tịch Hội đồng

	2
	Phạm Thành Đồng 
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	Phó Chủ tịch Hội đồng

	3
	Đinh Thị Ngọc Lan
	Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo nghề
	Thư ký

	4
	Dương Vũ Nhật Đồng
	Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Quảng Bình
	Ủy viên
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	Đoàn Thanh Tùng
	Trường phòng Đào tạo,  Trường trung cấp nghề Quảng Bình
	Ủy viên
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